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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
(Phụ lục số II - Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) 
 

Năm báo cáo: 2010 
 
 
 
 

 
Tên Công ty : Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Điện tử (KASATI) 
Trụ sở chính : 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP HCM 
Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Điện tử 
Mã chứng khoán : KST 
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần 
Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 2.996.010 cổ phiếu. 
Tổng giá trị niêm yết : 29.960.100.000 đồng. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2011 
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I. Lịch sử hoạt động của Công  ty:  
1. Những sự kiện quan trọng: 

 Thành lập: 
- Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học – Điện tử (KASATI) tiền thân là Xí nghiệp 

Sửa chữa Thiết bị Thông tin II thành lập vào năm 1976;  
- Ngày 08/10/1985 đổi tên thành Xí nghiệp Khoa học Sản xuất Thiết bị Thông tin 2; 
- Chính thức chuyển thể sang hình thức Công ty Cổ phần vào ngày 02/12/2002 (Giấy 

phép thành lập Công ty số: 470/QĐ-TCBĐ ngày 07/06/2002 của Tổng Cục Trưởng 
Tổng Cục Bưu Điện về việc chuyển Xí nghiệp Khoa học Sản xuất Thiết bị Thông tin 
II thành Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học – Điện tử), Giấy phép đăng ký kinh 
doanh số: 4103001330 do Sở Kế họach và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào 
ngày 02/12/2002 và đăng ký thay đổi bổ sung ngành nghề lần thứ 4 vào ngày 
30/07/2009). 

 
 Niêm yết: 

- Giấy chứng nhận đăng ký niêm yết: số 701/QĐ-SGDHN do Sở Giao dịch Chứng 
khoán Hà Nội cấp ngày 30 tháng 09 năm 2010; 

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Điện tử (KASATI) 
Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Điện tử 
Mã chứng khoán : KST 
Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông 
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần 
Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 2.996.010 cổ phiếu. 
Tổng giá trị niêm yết : 29.960.100.000 đồng. 

- Ngày 29/12/2010 cổ phiếu Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Điện (KASATI) 
chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán HNX. 

- Với bề dày thành tích hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, tin học và điện 
tử, KASATI đã chủ trì thành công nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Ngành và cấp 
Nhà nước. Trong suốt quá trình hoạt động của mình, Công ty đã tạo ra được nhiều sản 
phẩm – dịch vụ tham gia vào thị trường điện tử - viễn thông trong nước. Đồng thời, 
Công ty cũng có nhiều mối quan hệ hợp tác với các công ty hàng đầu trên thế giới 
trong việc sản xuất kinh doanh các thiết bị trong lĩnh vực Viễn thông, Tin học và Điện 
tử. 
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2. Quá trình phát triển: 
 Ngành nghề kinh doanh: 

- Sản xuất và lắp ráp các thiết bị viễn thông, điện tử, tin học và kinh doanh phần mềm 
tin học; 

- Xây lắp, bảo trì, bảo dưỡng, hỗ trợ vận hành các thiết bị viễn thông, tin học và điện tử; 
- Chuyển giao công nghệ chuyên ngành viễn thông, tin học và điện tử; 
- Kinh doanh vật tư, thiết bị và sản phẩm ngành viễn thông, tin học và điện tử; 
- Dịch vụ viễn thông, tin học công cộng trong nước và quốc tế; 
- Xác định tình trạng kỹ thuật thiết bị viễn thông, tin học và điện tử; 
- Xây dựng các công trình viễn thông, tin học và điện tử; 
- Kinh doanh bất động sản; 
- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; 
- Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa hệ thống điện lạnh, điện công nghiệp và dân dụng, hệ thống 

viễn thông, mạng máy tính (trừ tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở);  
- Sửa chữa nhà; 
- Trang trí nội thất, ngoại thất; 
- Cho thuê nhà ở, văn phòng; 
- Mua bán vật tư thiết bị điện, máy phát điện, hàng điện lạnh; 
- Mua bán, bảo dưỡng, sửa chữa xe ôtô, xe có động cơ, xe gắn máy, máy móc – phụ 

tùng, các bộ phận phụ trợ của xe ôtô, xe gắn máy, máy móc ngành xây dựng; 
- Cho thuê thiết bị mạng – viễn thông – tin học – điện – điện tử và điện lạnh; 
- Mua bán vật liệu xây dựng; 
- Tư vấn xây dựng (trừ kinh doanh dịch vụ thiết kế công trình, giám sát thi công và khảo 
- sát xây dựng); 
- Tư vấn lập dự án đầu tư; 
- Tư vấn đấu thầu; 
- Lập tổng dự toán, dự toán công trình; 
- Quản lý dự án; 
- Kiểm định chất lượng công trình xây dựng (đánh giá sự cố, lập phương án xử lý); 
- Sản xuất, gia công và lắp đặt các sản phẩm cơ khí, trụ tháp ăng ten (không hoạt động 

tại trụ sở); 
- Môi giới thương mại; 
- Cho thuê kho bãi; 
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- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ôtô, vận chuyển hành khách bằng ôtô theo hợp 
đồng; 

- Cung cấp dịch vụ truy cập Internet (ISP); 
- Cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông (OSP); 
- Hoạt động thiết kế chuyên dùng: Thiết kế hệ thống thông tin liên lạc công trình dân 
- dụng, công nghiệp; Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp; 
- Hoạt động chuyên môn khoa học, công nghệ: Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ 

thông tin liên lạc; 
- Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan: Điện và điện tử; công nghiệp và hệ thống, kỹ 

thuật an toàn; Quảng cáo. 
 

 Tình hình hoạt động: 
- Ngày 16/03/2005 thành lập Chi nhánh KASATI Hà Nội theo quyết định số 09/QĐ-

HĐQT của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KASATI. Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh số 0113008309 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 
22/06/2005. 

- Ngày 22/12/2009 thành lập Chi nhánh Đà Nẵng theo quyết định số 04/QĐ-HĐQT của 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KASATI. Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh số 0302826473-002 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp ngày 08/01/2010. 

- Địa chỉ hoạt động của Công ty và các chi nhánh: 
Trụ sở chính: 

• Địa chỉ:  270A Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM. 
• Điện thoại: +84 – 8 – 3865 5343 / 3865 5344 
• Fax: +84 – 8 – 3865 2487 
• Website: www.kasati.com.vn 
• E-mail: kasati@kasati.com.vn 

Chi nhánh Hà Nội: 
• Địa chỉ: 104 Hoàng Văn Thái, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội. 
• Điện thoại: +84 – 4 – 3565 8696 / 3565 8699 
• Fax: +84 – 4 – 3565 8697 
• E-mail: kasatihanoi@hn.vnn.vn  
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Chi nhánh Đà Nẵng: 
• Địa chỉ: 23 Duy Tân, P. Hòa Thuận, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng 
• Điện thoại: +84 – 511 – 3708345 
• Fax: +84 – 511 – 3628168 
• E-mail: hoabh.danang@kasati.com.vn 

Trung tâm Kinh doanh: 
• Địa chỉ: 270A Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM. 
• Điện thoại: +84 – 8 – 3864 7839 
• Fax: +84 – 8 – 3865 5345 
• Website: www.kasati.com.vn 
• E-mail: kinhdoanh@kasati.com.vn 
 

3. Định hướng phát triển: 

 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 

- Tiếp tục xây dựng và củng cố thương hiệu KASATI là một trong những đơn vị mạnh, 
có uy tín của Ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam. 

- Xây dựng Kasati là một trong những đơn vị hàng đầu trong công tác phát triển hạ tầng, 
cung cấp các dịch vụ và giải pháp hội tụ giữa 3 lĩnh vực viễn thông, tin học và điện tử; 
đóng góp vào mục tiêu đưa hạ tầng bưu chính viễn thông và CNTT Việt Nam tương 
đương mức bình quân các nước công nghiệp phát triển.  

- Công ty CP Kasati xác định mục tiêu của Công ty giai đoạn 2011-2015 là xây dựng 
KASATI trở thành “Trung tâm kỹ thuật công nghệ cao” trong 3 lĩnh vực Viễn Thông, 
Tin Học và Điện Tử, với hoạt động chính bao gồm: 

+ Nghiên cứu, ứng dụng và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ có hàm lượng công nghệ 
cao trên cơ sở chuyển giao công nghệ, hướng đến đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ 
cung cấp. 

+ Liên kết, hợp tác với các nhà cung cấp, công ty lớn trên thế giới đào tào chuyên gia 
và chuyên viên lĩnh vực CNTT & TT trên toàn quốc; tạo lập diễn đàn liên kết giữa 
nghiên cứu, đào tạo và sản xuất kinh doanh. 
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 Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

 Đầu tư phát triển sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ: 

- Đầu tư phát triển sản xuất tăng cường năng lực đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường, 
phục vụ sản xuất kinh doanh với tỉ lệ trung bình hàng năm tăng 14,59%/năm.  

- Phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng (Call Center) trở thành nhà cung cấp các sản 
phẩm dịch vụ về Call Center hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp 05 nhóm dịch vụ chính: 
thiết lập, quản lý và nâng cấp hạ tầng mạng; cho thuê hệ thống và phần mềm; cho thuê 
nhân công; cho thuê trọn gói; tư vấn, tuyển chọn và đào tạo điện thoại viên; cung cấp 
thông tin, giải trí thương mại; 

- Sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng, đầu tư nguồn lực phát triển mạnh các 
dịch vụ nội dung số trên nền di động như: cung cấp tin tức về chứng khoán, thể thao, 
giá vàng, ngoại tệ, kết quả tuyển sinh,... Tương lai, Kasati hướng tới cung cấp dịch vụ 
nội dung số cho các đối tác tiềm năng như trường học, các hãng hàng không, ngân 
hàng, taxi, các công ty chứng khoán,.. 

Đầu tư xây dựng “Trung tâm kỹ thuật công nghệ cao KASATI”: 

- Trên cơ sở nghiên cứu mô hình công nghệ cao phù hợp với các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ tại Việt Nam; Mô hình “Trung Tâm Kỹ thuật Công nghệ cao” tại Công ty CP 
KASATI được xây dựng tại địa chỉ 270A Lý Thường Kiệt, Quận 10 với các thành 
phần chức năng chính như sau: 

+ Trung Tâm hỗ trợ kỹ thuật cao chuyên cung cấp các dịch vụ kỹ thuật có hàm lượng 
công nghệ cao như giải pháp tối ưu hoá mạng lưới, đo kiểm, cân chuẩn thiết bị, 
huấn luyện, đào tạo; các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật truyền thống như lắp đặt, bảo trì, 
bảo dưỡng, ứng cứu, sửa chữa. 

+ Trung tâm nghiên cứu và khai thác dịch vụ gồm 2 khu vực:  

 Khu nghiên cứu sản xuất được tổ chức dưới dạng các đơn vị, bộ phận chuyên 
nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; nghiên cứu sản xuất module các loại sản 
phẩm viễn thông, tin học, điện tử; sản xuất phần mềm và thiết kế vi mạch; 

 Khu vực dịch vụ khai thác chuyên cung cấp các dịch vụ khai thác, trợ giúp 
khách hàng, quản lý và nâng cấp hạ tầng mạng cho các đơn vị thuộc VNPT, các 
doanh nghiệp và công ty khai thác dịch vụ viễn thông trong và ngoài ngành. 
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- Dự án này đã được Công ty nghiên cứu và xây dựng từ năm 2005, được Tập đoàn 
VNPT phê duyệt chủ trương và phương án đầu tư theo quyết định phê duyệt dự án số 
6118/ĐTPT ngày 21/09/2005. Theo kế hoạch, Mô hình “Trung tâm kỹ thuật công 
nghệ cao KASATI” dự tính triển khai và chính thức đi vào hoạt động vào năm 2015, 
trên cơ sở Công ty cùng góp vốn với Tập đoàn VNPT đầu tư xây dựng. 

Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ mới: 

- Nghiên cứu hợp tác sản xuất thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao phục vụ mạng thông 
tin di động, băng rộng, dịch vụ GTGT; 

- Nghiên cứu hợp tác sản xuất hệ thống sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo 
phục vụ trong và ngành; 

- Nghiên cứu xây dựng và hoàn chỉnh quy trình tối ưu hóa mạng lưới, đo kiểm, bảo 
dưỡng, lắp đặt các hệ thống, thiết bị mới; 

- Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm công nghệ tin học, xây dựng Trung tâm dữ liệu 
(Data Center), đầu tư phát triển Call Center & các dịch vụ nội dung số. 
 

II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty: 

Năm 2010, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên 
Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu doanh thu đạt 99%, lợi nhuận đạt 100% so với kế hoạch đề ra; 
doanh thu tăng 19%, lợi nhuận tăng 13% so với năm 2009; đảm bảo mức chi cổ tức cho cổ 
đông tương đương năm 2009 là 14%. 

Để đạt được kết quả trên, Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc điều 
hành đã triển khai mở rộng thêm thị trường như là thành lập Chi nhánh Đà Nẵng để giữ thị 
phần miền Trung, trong năm đầu đã đem lại lợi nhuận cho Công ty. Ngoài ra, Công ty đã 
triển khai các dịch vụ mới, sản phẩm mới phù hợp với các xu hướng và nhu cầu của thị 
trường viễn thông hiện nay. HĐQT cũng định hướng tốt và đúng đắn, có quyết sách đầu tư 
kịp thời các dịch vụ đang phát triển nhằm đem lại lợi nhuận lợi cho Công ty như dịch vụ 
chăm sóc khách hàng (call center): năm 2008 Công ty góp vốn thành lập Công ty Cổ phần 
Dịch vụ Trợ giúp Thương mại Khang An (KASACO) đến năm 2010 đã có doanh thu và lợi 
nhuận vượt trội (doanh thu: 46,42 tỷ, vượt 27% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế: 3,77 tỷ, 
vượt 87% so với kế hoạch). Công ty đã thống nhất đăng ký tăng vốn góp vào KASACO trên 
51% để hợp nhất KASACO thành Công ty con, hiện đang tiến hành các thủ tục. 
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Ngoài việc quan tâm đến các chiến lược và kế hoạch phát triển kinh doanh của Công 
ty, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc cũng rất chú trọng đến chính sách quản lý, các quy chế 
quản trị và hệ thống tiêu chuẩn văn hóa của Công ty. HĐQT đã thúc đẩy đưa cổ phiếu 
KASATI chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán để tạo cơ hội cho KASATI tiếp cận với 
các nhà đầu tư chiến lược. Cổ phiếu KASATI chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán Hà 
Nội vào ngày 29/12/2010 với mã chứng khoán KST. 

Đánh giá chung: HĐQT đã thực hiện tốt vai trò và giám sát Ban Tổng Giám đốc điều 
hành để thực hiện tốt Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010. Các 
hoạt động của HĐQT nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Người lao động trong 
Công ty và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cho Nhà nước. Năm 2011 tình hình kinh tế xã hội sẽ 
còn nhiều khó khăn và thách thức mới nhưng HĐQT sẽ cố gắng chỉ đạo BTGĐ điều hành 
thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến: doanh thu: 130 tỷ, lợi nhuận: 10,5 tỷ, mức chi cổ tức 
15%/năm.  

 
III. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc: 

1. Báo cáo tình hình tài chính: 

Đến 31-12-2010, tổng tài sản của Công ty đạt 99,794 tỷ, tăng 7% so 2009; nguồn vốn 
chủ sở hữu của Công ty là 56,636 tỷ đồng, tăng 7% so với 2009, trong đó vốn điều lệ 29,960 
tỷ đồng (vốn của VNPT là 10,150 tỷ).  

Tỷ suất lợi nhuận (trước thuế) trên vốn điều lệ năm 2010 của công ty là 34%, tăng 4% 
so năm 2009; tỷ suất lợi nhuận (trước thuế) trên vốn chủ sở hữu 18,16%, tăng 1% so 2009.  

Các chỉ tiêu về tài chính năm 2010: 

STT NỘI DUNG Giá trị  

1 Gi¸ trÞ Tæng s¶n lượng (kh«ng cã thuÕ GTGT)   

   Trong ®ã: Gi¸ trÞ xuÊt khÈu   

2 Tæng doanh thu (kh«ng cã thuÕ GTGT) 113,413,229,454

2.1 Doanh thu xuÊt khÈu   

2.2 Doanh thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 113,413,229,454
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STT NỘI DUNG Giá trị  

   Trong đó:   
   - Doanh thu từ lãi tiền gửi ngân hàng 510,000,000

3  Chi phí 105,976,810,952
3.1 Giá vốn hàng bán 79,236,116,773
3.2 Chi phí bán hàng 601,319,056
3.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp 24,984,362,439
3.4 Chi phí tài chính 1,155,012,684
   Trong đó: chi lãi vay 836,206,964

4 Tổng lợi nhuận trước thuế 10,283,543,126

4.1  - Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh 8,591,431,186
4.2  - Lợi nhuận từ hoạt động tài chính 432,745,798

4.3  - Lợi nhuận khác  
1,259,366,142 

5 Tổng lợi nhuận sau thuế 7,822,953,734
6 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 9,153,187,754

6.1  - Thuế GTGT (đã khấu trừ) 5,614,895,479
6.2  - Thuế TNDN 2,063,628,459
6.3  - Các khoản phải nộp khác 1,474,663,816

7 Lợi nhuận dự kiến phân phối (cổ tức, trích lập các quỹ) 6,016,207,901
8  Vốn điều lệ 30,000,000,000

   Trong đó: Vốn của VNPT 10,150,000,000
8.1 Tăng vốn điều lệ   
8.2 Giảm vốn điều lệ   

9 Nguồn vốn chủ sở hữu 56,635,905,701

10 Tổng tài sản 99,793,873,348

11 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 13.81%

12 Nợ phải trả 43,157,967,648

   - Nợ ngắn hạn 43,084,671,648

   - Nợ dài hạn 73,296,000

   - Nợ khác 0
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STT NỘI DUNG Giá trị  

13 Nợ phải thu 60,890,517,339

   Trong đó:   

   - Phải thu từ các đơn vị thành viên của Tập đoàn 42,826,137,055

   - Phải thu tư các Công ty cổ phần có vốn góp của Tập đoàn   

14 
Khả năng thanh toán nhanh: Tiền và ĐT ngắn hạn/Nợ ngắn 
hạn 8.76%

15 Lao động và thu nhập   

16.1 Tổng số lao động bình quân trong năm 282

   Trong đó:   

   - Lao động trực tiếp 248

   - Lao động quản lý (hưởng lương từ chi phí quản lý) 34

16.2 Tổng quỹ lương 16,920,000,000

   Trong đó:   

   - Quỹ lương lao động trực tiếp 12,063,799,688

   - Quỹ lương lao động quản lý 4,856,200,312

16.3 Bình quân thu nhập người/năm 5,000,000

  Trong đó:   

  
 - Bình quân thu nhập lao động trực tiếp 4,053,696

  
 - Bình quân thu nhập lao động quản lý 11,902,452
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Cơ cấu vốn cổ đông (tính đến 31/03/2011):  

 

STT Danh mục  Số lượng Cổ 
phiếu (cp)  

 Giá trị (1.000 
đồng)  Tỷ lệ  (%) 

  Tổng số vốn thực góp    2,960,010   29,960,100  100.00%
        

1 Cổ đông nhà nước    1,015,000   10,150,000  33.88%
2 Cổ đông nội bộ       794,925     7,949,250  26.53%
a Hội đồng quản trị       713,225     7,132,250  23.81%
b Ban Tổng giám đốc           6,900          69,000  0.23%
c Ban Kiểm soát         60,400        604,000  2.02%
d Kế toán trưởng         14,400        144,000  0.48%
3 Cổ đông trong công ty       270,700     2,707,000  9.04%
a Cổ phiếu quỹ                -                  -  0.00%
b Cán bộ công nhân viên       270,700     2,707,000  9.04%

4 Ngoài công ty (trong 
nước)       915,285     9,152,850  30.55%

a Cá nhân       880,015     8,800,015  29.37%
b Tổ chức         35,270        352,700  1.18%
4 Nước ngoài              100            1,000  0.00%
a Cá nhân              100            1,000  0.00%
b Tổ chức                -                  -              -  

 
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Năm 2010, Công ty CP Kasati, sau 08 năm hoạt động dưới cơ chế cổ phần, đã có 
những bước phát triển đáng kể. Doanh thu dịch vụ và sản phẩm thương mại đều tăng trưởng, 
công tác quản lý có nhiều cải tiến và đổi mới, hoạt động của Công ty ngày càng trở nên đa 
dạng và chuyên nghiệp với các kết quả đạt được như sau: 
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 Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2010:  
                             (ĐVT: triệu đồng) 

Chỉ tiêu Kế hoạch 
2010 

Thực hiện  
2010 

Tỷlệ%TH 
/KH  2010 

%TH2010    
/ TH 2009 

Ghi 
chú  

1. Giá trị sản lượng    92,000       99,446 108% 115%  
2. Doanh thu  115,000     113,413 99% 119%  
3. Lợi nhuận trước thuế     10,260 10,284 100% 113%  
4. Lợi nhuận sau thuế       7,695         7,823 102% 105%  

5. Nộp ngân sách      8,473 9.153 108% 121%  
6. Thu nhập bình quân 

người/tháng  
5,000        5,000 100% 111%

7. Cổ tức  14% 14% 100% 100%  

 
Trong năm 2010 toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty có phát triển, hoàn  thành các chỉ 

tiêu kinh tế như trên đã đề cập. Tổng doanh thu 2010 toàn Công ty là 113,4 tỷ đồng bao gồm: 

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: 88,4 tỷ đồng, chiếm 78% trên tổng doanh thu. 

- Doanh thu thương mại: 15,6 tỷ đồng, chiếm 14% tổng doanh thu. 

- Doanh thu sản xuất thành phẩm và hoạt động khác: 9,4 tỷ đồng, chiếm 8% tổng doanh 
thu. 

 Tổng doanh thu dịch vụ Công ty năm 2010 là 88,4 tỷ đồng, tăng 67% so với 2009. Trong 
đó, phần lắp đặt thiết bị doanh thu khoảng 75,7 tỷ đồng, tăng 96% so 2009, bao gồm 2.828 
trạm thông tin di động, gần 1.000 thiết bị đầu cuối quang và các thiết bị viễn thông khác. 
Doanh thu bảo dưỡng đạt 11,5 tỷ đồng, tăng  34% so thực hiện năm 2009. 

 Tại khu vực Phía Bắc, trong năm 2010, Chi nhánh Hà Nội tiếp tục phát triển, thị trường 
tập trung vào các dịch vụ lắp đặt và nâng cấp mạng di động 2G, 3G với doanh thu năm 2010 
đạt đạt 31,92 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2009 và chiếm khoảng 36% so với doanh thu 
dịch vụ toàn Công ty. 

 Tại thị trường Miền Trung, Chi nhánh Đà Nẵng mới thành lập trong năm 2010 nhưng đã 
nỗ lực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tập trung vào mảng dịch vụ lắp đặt, 
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bảo dưỡng thiết bị viễn thông. Doanh thu năm 2010 của Chi nhánh đạt 3,580 tỷ đồng, đã có 
lợi nhuận, bước đầu củng cố và mở rộng thị trường tại miền Trung của Công ty. 

 Đầu tư phát triển sản xuất 

Tổng chi phí đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh hoàn thành năm 
2010 toàn Công ty 2,18 tỷ, chiếm 26,17% tổng giá trị đầu tư 8,33 tỷ được HĐQT duyệt.     

Tình hình đầu tư trong năm chủ yếu là thiết bị đo, xe ôtô và thiết bị triển khai kinh doanh 
nội dung số call center tại Hà Nội, tổng mức đầu tư đạt 26,17% tổng giá trị đầu tư đựơc 
duyệt. Thiết bị đầu tư được đưa vào sử dụng ngay, do thiếu máy đo cho nên không có hiện 
tượng lãng phí trong đầu tư. 

Bảng phân tích hiệu quả: 

 
Tt Chỉ số so sánh Kết quả (triệu đ) 
1. Tổng đầu tư năm 2010 2.180 
2. Doanh thu năm 2010 113.413
3. Doanh thu năm 2009 95.258
4. Doanh thu tăng thêm so 2009 18.155
6. Lợi nhuận trước thuế năm 2010 10.284 
5. Lợi nhuận trước thuế năm 2009 9.103
7. Lợi nhuận tăng thêm năm 2010 1.181
8. Tỷ lệ lợi nhuận 2010/vốn đầu tư 2010 54,14%
9. Hiệu suất sử dụng tài sản năm 2010 8,33 lần

 
Như vậy, với tổng giá trị đầu tư cả năm đạt 2,18 tỷ đồng, chiếm 26% tổng giá trị đầu tư 

được duyệt, tổng doanh thu thực hiện năm 2010 toàn công ty là 113,41 tỷ đồng, tăng hơn 18 
tỷ đồng so với 2009, lợi nhuận (trước thuế) tăng thêm 1,18 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận/vốn cố 
định đầu tư trong năm 2010 đạt 54,14%, hiệu suất sử dụng TSCĐ đầu tư trong năm là 8,33 
lần, tăng gấp 3 lần so với hiệu suất sử dụng tài sản năm 2009 (2,79lần), cho thấy hiệu quả đầu 
tư năm 2010 khá cao, không có hiện tượng lãng phí trong đầu tư. 
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 Tình hình triển khai các dự án 

 Dự án “Trung tâm kỹ thuật cao KASATI”: đang xây dựng nguồn lực và làm thủ tục chuẩn 
bị triển khai. 

Dự án kinh doanh dịch vụ hỗ trợ khách hàng (Call Center): Công ty tham gia góp vốn 
thành lập Công ty CP Khang An (KASACO) hoạt động từ đầu năm 2008, vốn góp của Công 
ty đến nay đạt 4,335 tỷ đồng # 53%. Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2010, doanh thu thực 
hiện  trên 46 tỷ đồng, và bước đầu đã có lợi nhuận, sẽ có kế hoạch chia cổ tức cho các cổ 
đông. 
 

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:  

- Nâng cao mức doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách mỗi năm, tạo đà tăng trưởng cho 
giai đoạn tiếp theo, thực hiện nghĩa vụ với các cổ đông theo đúng kế hoạch cổ tức đã được 
Đại hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thông qua. 

- Bảo toàn và phát triển vốn: nguồn vốn chủ sở hữu có xu hướng tăng đều qua mỗi năm do 
lợi nhuận mang lại. Tính đến cuối năm 2010, tăng 200% vốn điều lệ so với 2006; chính 
việc này đã tạo niềm tin cho các cổ đông góp vốn, nhất là các cổ đông có cổ phần chiếm 
ưu thế. Qua đó, cũng tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư của các đối tác có tiềm lực tài chính 
mạnh vào Công ty. 

- Chuẩn bị tốt cơ sở hạ tầng, nguồn lực để chủ động triển khai một số dịch vụ mới; qua việc 
chú trọng công tác đầu tư, tăng cường mua sắm trang thiết bị đo đạc và phương tiện vận 
chuyển nhằm tăng cường thế mạnh trong việc triển khai đáp ứng các dịch vụ kỹ thuật với 
các khách hàng trong và ngoài VNPT.  Vì thế, tất cả các máy móc, thiết bị đầu tư đều 
được Công ty đưa vào phục vụ SXKD, không có tình trạng lãng phí nhập kho không sử 
dụng. Tuy nhiên, mức độ đầu tư còn thấp so với nhu cầu tăng cơ số máy đo, do tăng thêm 
các đội kỹ thuật thực hiện lắp đặt bảo dưỡng trên tuyến. 

- Đội ngũ nhân sự luôn được đào tạo cập nhật kịp thời để nắm rõ công nghệ mới và nâng 
cao kỹ năng làm việc cho các cán bộ quản lý. Trong 5 năm, tổng số lao động  của Công ty 
được đào tạo về quản lý và kỹ thuật là 541 lượt/người , tỷ lệ bình quân khá cao với 
43,93%. Ngoài việc bổ sung kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, riêng năm 2008, Công ty 
đã đào tạo cho 28 cán bộ quản lý khóa học “Tái cấu trúc doanh nghiệp” và hơn 
15lượt/người được đào tạo cơ bản về “Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp”. Qua đó, đội 



 
 
 
 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TIN HỌC ĐIỆN TỬ (KASATI) 
270A Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, TP HCM 
ĐT: (08) 38 655 343                                       FAX: (08) 38 652 487  
Website: www.kasati.com.vn                         Email: kasati@kasati.com.vn 

 

 
15 

 

ngũ quản lý đã góp phần tích cực trong việc củng cố và hòan thiện các mối quan hệ làm 
việc giữa các phòng ban, đơn vị với mối tương tác trong công việc tốt hơn và đạt hiệu quả 
cao hơn. 

- Mở rộng hoạt động thương mại, tiếp cận thị trường, xác định nhu cầu khách hàng, triển 
khai cung cấp các loại thiết bị viễn thông, thiết bị đo đạc v.v… tạo cơ sở cho việc đẩy 
mạnh hoạt động thương mại trong  những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, các dịch vụ kỹ 
thuật cao như tối ưu hóa mạng lưới, đo kiểm thiết bị mạng di động cũng đã được đào tạo 
và triển khai với số lượng lớn cho cả 02 nhà mạng Vinaphone và Mobiphone. 

- Năm 2005, Công ty thành lập Văn phòng đại diện KASATI tại Hà nội. Sau 01 năm tìm 
hiểu thị trường và khẳng định nhu cầu cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của VNPT các 
tỉnh Phía Bắc, năm 2006 Chi nhánh Hà Nội được thành lập. Qua 5 năm hoạt động, Chi 
nhánh Hà Nội đã tạo được một tiền đề vững chắc tại thị trường phía Bắc với thế mạnh lắp 
đặt, bảo dưỡng các thiết bị viễn thông. Từ năm 2007, hoạt động SXKD của Chi nhánh bắt 
đầu có lãi; lợi nhuận từ 2007 đến 2010 đạt hơn 7,5 tỷ đồng; trong đó 2010, Chi nhánh Hà 
Nội đạt mức lãi cao hơn 3 tỷ đồng, góp phần tăng trưởng chỉ tiêu lợi nhuận toàn Công ty. 

- Chi nhánh KASATI Đà Nẵng được thành lập từ cuối năm 2009, với 14 nhân sự; sau hơn 
01 năm hoạt động, cũng đã đạt doanh thu trên 3,5 tỷ đồng, bước đầu có lợi nhuận trên 300 
triệu đồng. 

- Được Bộ Thông tin & Truyền thông ra quyết định số1188/QĐ-BTT&TT ngày 5/8/2008 
chỉ định thành lập Phòng Đo kiểm chất lượng mạng viễn thông; với cơ sở pháp lý và 
nguồn lực đã được đào tạo, Công ty đã triển khai thực hiện dịch vụ đo kiểm. Qua 2 năm 
hoạt động, dịch vụ này đã bắt đầu có doanh thu, góp phần tăng hiệu quả hoạt động dịch vụ 
toàn Công ty. 

- Dự án đầu tư ra ngoài doanh nghiệp: hoàn thành việc mở rộng mục tiêu phục vụ hướng 
đến cộng đồng. Từ 2008, Công ty đã kết hợp với một số đối tác cùng góp vốn thành lập 
Công ty cổ phần trợ giúp Thương mại dịch vụ Khang An (KASACO). Sau 03 năm hoạt 
động, Kasaco đã tạo được uy tín trên thị trường, đã có 01 lượng khách hàng đáng kể như 
VNP2, Viettel, Công ty Dịch vụ Viễn thông Sài Gòn, với qui mô hơn 700 bàn điện thoại 
viên (ĐTV) tại TP HCM, hơn 200 bàn ĐTV tại chi nhánh Hà Nội; bắt đầu có lãi từ năm 
2009 với lợi nhuận trước thuế hơn 3,1 tỷ đồng. Riêng năm 2010, Kasaco dự kiến sẽ chia 
cổ tức cho các cổ đông.  
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- Được Tổ chức Afaq-Afnor (Pháp) cấp giấy chứng nhận quản lý theo qui trình ISO 
9001:2000 vào năm 2007, duy trì và nâng cấp theo phiên bản mới 9001:2008 và đã được 
cấp Giấy tái chứng nhận vào năm 2010. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: 

Các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể giai đoạn 2011-2015 

- Tiếp tục phát triển và đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm, dịch vụ truyền thống, bao gồm:  

+ Bảo dưỡng, ứng cứu, hỗ trợ kỹ thuật, sửa chữa các thiết bị viễn thông; 

+ Lắp đặt và cung cấp các dịch cụ hỗ trợ cho mạng thông tin di động (2G, 3G & 4G); 

+ Thiết kế mạng & thiết kế tuyến truyền dẫn; 

+ Đo kiểm trạm thông tin di động, thiết bị mạng viễn thông, cáp đồng, cáp quang,.. 

+ Kinh doanh vật tư thiết bị và sản phẩm ngành viễn thông, tin học và điện tử; 

+ Sản xuất và lắp ráp các loại thiết bị viễn thông, tin học, điện tử; 

+ Xây dựng các công trình viễn thông, tin học và điện tử. 

- Đầu tư mở rộng các hoạt động khoa học kỹ thuật có hàm lượng chất xám và công nghệ 
cao:  

+ Tối ưu hóa mạng lưới;  

+ Định chuẩn thiết bị đo;  

+ Đo kiểm hệ thống mạng và thiết bị viễn thông tin học điện tử;  

+ Nghiên cứu sản xuất phần mềm và thiết kế vi mạch; 

+ Dịch vụ xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý và nâng cấp hạ tầng mạng; 

+ Cung cấp các dịch vụ khai thác: trung tâm dữ liệu (Data Center); trung tâm dịch vụ 
chăm sóc khách hàng (Call Center); bộ phận khai thác dịch vụ nội dung số; bộ phận 
ứng dụng và khai thác dịch vụ Internet băng rộng; 

+ Xây dựng, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu sản xuất; chuyển giao công nghệ; huấn 
luyện và đào tạo nhân lực công nghệ cao. 

 



 
 
 
 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TIN HỌC ĐIỆN TỬ (KASATI) 
270A Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, TP HCM 
ĐT: (08) 38 655 343                                       FAX: (08) 38 652 487  
Website: www.kasati.com.vn                         Email: kasati@kasati.com.vn 

 

 
17 

 

Thị trường mục tiêu  

- Dựa trên định hướng về sản phẩm và dịch vụ cung cấp như trên, Kasati xác định thị 
trường mục tiêu Công ty hướng đến giai đoạn 2011-2015 bao gồm: 

+ VNPT và các bưu điện tỉnh, thành; 

+ Các công ty dịch vụ viễn thông di động trong và ngoài nước;  

+ Các khu công nghiệp, khu dân cư; 

+ Mở rộng thị trường ra nước ngoài thông qua các hình thức hợp tác kinh doanh và 
chuyển giao công nghệ với các đối tác có tiềm lực về khoa học công nghệ; 

+ Hướng đến phục vụ cộng đồng và xã hội. 

Chỉ tiêu tài chính- kinh tế chủ yếu 

Với kế hoạch sản phẩm, dịch vụ và thị trường hướng đến như trên, Kasati quyết tâm duy 
trì và phát triển Công ty là đơn vị có uy tín trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ & sản phẩm cho 
ngành CNTT & TT giai đoạn 2011-2015 với các chỉ tiêu cơ bản như sau: 

+ Tổng doanh thu tại trụ sở chính là 667 tỷ, tốc độ tăng trưởng bình quân 19,78%/năm. 

+ Doanh thu Chi nhánh Hà Nội là 271 tỷ, tốc độ tăng trưởng bình quân 19,46%/năm và 
doanh thu Chi nhánh Đà Nẵng là 65 tỷ, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 43,15%. 

+ Hoạt động kinh doanh thương mại: 122 tỷ, tốc độ tăng trưởng bình quân 18,26%/năm; 

+ Doanh thu dịch vụ: 840,3 tỷ, tốc độ tăng trưởng bình quân 22,57%/năm; 

+ Doanh thu hoạt động sản xuất và một số hoạt động khác: 40,7 tỷ, tốc độ tăng trưởng 
bình quân 5,38%/năm. 

- Tổng lợi nhuận phát sinh giai đoạn 2011-2015 là 70,8 tỷ, tốc độ tăng trưởng bình quân 
13%/năm. 

- Tỷ suất lợi nhuận (trước thuế) trên doanh thu bình quân 7,22%/năm. 

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bình quân 15%. 

- Thu nhập bình quân 6,6 triệu đồng/người/tháng; tỷ lệ tăng trưởng bình quân 10%/năm. 

- Tổng giá trị đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh dự kiến là 47,7 tỷ; tốc độ tăng trường 
bình quân 14,59%/năm. 
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IV. Báo cáo tài chính: 
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VI. Các công ty có liên quan: 
 
STT Tổ chức/công ty khác mà Công ty 

góp vốn 
 

Tổng vốn 
góp 

(tỷ đồng) 

Tỷ lệ góp 
vốn/vốn điều 

lệ (%) 

Tỷ lệ góp 
vốn/tổng 

vốn góp (%)
1 Công ty CP Dịch vụ Trợ giúp 

Thương mại Khang An (KASACO)
4,33 43,35 % 53 % 

 
Tình hình hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Trợ giúp Thương mại Khang An 

(KASACO) năm 2010: doanh thu: 46,42 tỷ, vượt 27% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế: 
3,77 tỷ, vượt 87% so với kế hoạch. 

 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trợ Giúp Thương Mại KHANG AN – KASACO: 
- Trụ sở chính 

• Địa chỉ: 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp. HCM 
• Điện thoại: (84 - 8) 38686 115; (84 - 8) 38686 147 
• Fax: (84 - 8) 38686 072 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305339252 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 
TPHCM cấp đăng ký lần đầu ngày 27/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 
22/10/2009 

- Vốn điều lệ đăng ký 10 tỷ đồng 
- Tại thời điểm 31/12/2010, Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Điện tử góp 43,35% 

vốn điều lệ (tương đương với 4.334.727.200 đồng) 
- KASACO hiện đang kinh doanh hai loại hình dịch vụ cơ bản sau: 

+ Inbound: Tiếp nhận và giải đáp các yêu cầu của khách hàng qua điện thoại về sản 
phẩm dịch vụ của doanh nghiệp thuê 

+ Outbound: Tiếp thị qua điện thoại (telemarketing), nghiên cứu thị trường, gọi điện 
thoại chăm sóc khách hàng 

- Ngoài các dịch vụ truyền thống Công ty còn triển khai thêm các sản phẩm - dịch vụ: 
+ Dịch vụ tư vấn: Đây là dịch vụ mang tính lâu dài, bao gồm các lĩnh vực: Sức khoẻ, 

giáo dục, tài chính, viễn thông, công nghệ thông tin, du lịch… 
+ Dịch vụ tiếp thị chăm sóc khách hàng qua điện thoại. 
+ Nghiên cứu thị trường để đưa ra các sản phẩm và dịch vụ mới 
+ Triển khai các dịch vụ về môi giới cũng như phân tích số liệu, .
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VII. Tổ chức và nhân sự………………………………………………………………... 
1. Sơ đồ tổ chức: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỨC VỤ 

Bà Lương Ngọc Hương Chủ tịch 

Ông Phan Văn Nghĩa Phó Chủ tịch 

Ông Lê Minh Trí Ủy viên 

Ông Võ Hồng Lạc Ủy viên 

Ông Phạm Anh Tuấn Ủy viên 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CHỨC VỤ 

Bà Lương Ngọc Hương Tổng Giám đốc 

Ông Phan Văn Nghĩa Phó TGĐ Kỹ thuật 

Ông Lê Minh Trí Phó TGĐ Kinh doanh 

Ông Vũ Trọng Hiếu Phó TGĐ phụ trách Chi nhánh Hà Nội 

BAN KIỂM SOÁT CHỨC VỤ 

Bà Hoàng Thị Thanh Trúc Trưởng ban 

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa Ủy viên 

Ông Trần Minh Dũng Ủy viên 
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2. Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty: 
 
Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công 

ty gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất một lần. ĐHĐCĐ quyết định 
những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo 
tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu, miễn nhiệm, 
bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty... 

Hội đồng Quản trị: là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, quản trị Công ty giữa 
hai kỳ Đại hội. Các thành viên Hội đồng Quản trị được cổ đông bầu. Hội đồng Quản trị đại 
diện cho các cổ đông, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan 
đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng 
cổ đông. Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên với nhiệm kỳ là năm (05) năm. 

Ban Kiểm soát: là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông 
bầu ra. Hiện tại Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên và có nhiệm kỳ là 05 năm. Ban 
Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, 
báo cáo tài chính của Công ty. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng Quản trị và 
Ban Tổng Giám đốc. 

Ban Tổng Giám đốc: Ban Tổng Giám đốc của công ty gồm có Tổng Giám đốc và 03 
Phó Tổng Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh, Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật và Phó 
Tổng Giám đốc Phía Bắc). Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, là người điều 
hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị 
về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Các Phó Tổng Giám đốc thực hiện các 
nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền. 

Các phòng ban: là những bộ phận trực tiếp điều hành công việc của Công ty theo 
chức năng chuyên môn và nhận sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Tổng Giám đốc. Công ty có các 
phòng ban sau: Phòng kế toán thống kê tài chính, Phòng Tổ chức Hành chính Quản trị, Trung 
tâm Kỹ thuậtViễn thông (1&2), Phòng Kỹ thuật Nghiên cứu Phát triển, Phòng Kỹ thuật Đo 
kiểm, Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Phân xưởng Cơ khí, Trung tâm Kỹ thuật Hạ tầng, Chi 
nhánh Hà Nội, Chi nhánh Đà Nẵng.  
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3. Lý lịch Ban điều hành:  

 Hội đồng Quản trị: 
 

1. Bà Lương Ngọc Hương -  Chủ tịch HĐQT 
Kỹ sư Điện tử/Cử nhân Quản trị kinh doanh, công tác tại Công ty 
CP KASATI từ năm 1985, đã tham gia các khóa đào tạo Quản trị 
công ty ngắn hạn và dài hạn trong và ngoài nước. Hiện nay là Chủ 
tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty. 

 
2. Ông Phan Văn Nghĩa -  Phó Chủ tịch HĐQT 

Tốt nghiệp Thạc sỹ Kỹ thuật chuyên ngành Điện tử - Viễn thông 
trường ĐH Báck Khoa Hà Nội, công tác tại Công ty CP KASATI 
từ năm 1986. Hiện nay là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ 
phụ trách Kỹ thuật. 
 

3. Ông Lê Minh Trí - Ủy viên HĐQT 
Kỹ sư Vô tuyến điện và thông tin/Cử nhân Quản trị kinh doanh, 
công tác tại Công ty CP KASATI từ năm 1986. Hiện nay là Ủy 
viên HĐQT kiêm Phó TGĐ phụ trách kinh doanh. 
 

4. Ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT 
Thạc sỹ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Tiền tệ Kỹ sư Vô tuyến 
điện và thông tin/Cử nhân Quản trị kinh doanh. Hiện nay là Ủy 
viên HĐQT Công ty. (ngoài ra còn đang điều hành Công ty CP 
Bảo hiểm Bưu điện -  Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ) 
 

5. Ông Võ Hồng Lạc - Ủy viên HĐQT 
Kỹ sư Kinh tế Bưu chính Viễn thông, hiện nay là Ủy viên HĐQT 
Công ty. (ngoài ra hiện nay còn đang công tác tại Viễn thông 
Thành phố Hồ Chí Minh)  
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 Ban Kiểm soát 

 
1. Bà Hoàng Thị Thanh Trúc -  Trưởng BKS 

Cử nhân Kinh tế, công tác tại Công ty CP KASATI từ năm 1994, 
hiện nay là Trưởng BKS Công ty. 

 
2. Ông Trần Minh Dũng -  Ủy viên BKS 

Thạc sỹ Kinh tế, hiện nay là Ủy viên BKS Công ty (ngoài ra, hiện 
đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Vinaphone 2 từ năm 
1997) . 

3. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa -  Ủy viên BKS 
Cử nhân Kinh tế, hiện nay là Ủy viên BKS Công ty (ngoài ra, 
hiện đang công tác tại Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh - 
Chuyên viên Kế toán)  
 

 Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng 
 

1. Tổng Giám đốc – Bà Lương Ngọc Hương (xem phần HĐQT) 
2. Phó Tổng Giám đốc – Ông Phan Văn Nghĩa (xem phần HĐQT) 
3. Phó Tổng Giám đốc – Ông Lê Minh Trí (xem phần HĐQT) 
4. Phó Tổng Giám đốc – Vũ Trọng Hiếu 

Sinh năm 1974, tiến sỹ Kỹ thuật chuyên ngành viễn thông trường 
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, công tác tại Công ty 
CP KASATI từ năm 2006, hiện nay là Phó Tống Giám đốc kiêm 
Giám đốc Chi nhánh Hà Nội. 

5. Kế toán trưởng  – Trần Ngọc Tuân 

Sinh năm 1971, cử nhân Kinh tế, công tác tại Công ty CP 
KASATI từ năm 1997, hiện nay là Kế toán trưởng Công ty. 
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4. Chính sách với người lao động:  
- Tổng số người lao động ( tính đến ngày 31/03/2011) như sau:   
 

Trình độ Số lượng Tỷ trọng 

Trên Đại học 7 2.4%
Đại học 125 42.0 %
Cao đẳng, Trung cấp 110 36.9%
Công nhân 56 18.7%

Tổng 298
 

Chế độ làm việc: 
- Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc từ thứ Hai tới thứ Sáu, nghỉ ngày thứ 

Bảy và Chủ nhật. Khi có yêu cầu đột xuất về tiến độ sản xuất, kinh doanh các nhân 
viên Công ty có trách nhiệm làm thêm giờ. Công ty đảm bảo quyền lợi cho người 
lao động theo quy định của nhà nước và có đãi ngộ thoả đáng cho người lao động. 

- Thời gian nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm thai sản được bảo đảm theo đúng quy 
định của Bộ luật lao động. 

Điều kiện làm việc:  
- Văn phòng làm việc khang trang, thoáng mát, trang bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị hỗ 

trợ công việc. Công ty cũng trang bị đầy đủ, dụng cụ và đồ bảo hộ lao động. 
Chính sách lương, thưởng, phúc lợi: 

- Theo quyết định số 02b/QĐ-HĐQT ngày 08 tháng 05 năm 2007 của HĐQT Công ty 
ban hành Quy chế trả lương, thì trả lương đúng cho người lao động chính là đầu tư 
cho phát triển nguồn nhân lực, nâng cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả công việc 
của từng người. Quy chế trả lương phải được gắn giữa giá trị lao động của cá nhân 
và kết quả, hiệu quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của toàn Công ty, không 
phân phối bình quân làm triệt tiêu động lực phát triển sản xuất, đảm bảo công khai, 
công bằng trong phân phối thu nhập và đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo 
quy định của pháp luật. 

- Vào tháng 12 hàng năm, Công ty tiến hành xem xét đánh giá hiệu quả công việc của 
CBCNV để nâng bậc lương. Công ty cũng có chính sách nâng lương trước thời hạn 
trong trường hợp người lao động có thành tích xuất sắc trong công tác nhằm khuyến 
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khích tối đa sự nhiệt tình, tính sáng tạo góp phần tăng năng suất và chất lượng công 
việc của CBCNV trong Công ty. 

- Ngoài ra, Công ty xét thưởng thêm cho các cán bộ, tập thể nhân viên có nhiều đóng 
góp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bằng cách thưởng mỗi 6 
tháng, năm của cá nhân, tổ (ca) làm việc. 

- Công ty thực hiện các chế độ cho người lao động theo Luật lao động, Nội quy lao 
động và Thoả ước lao động tập thể. Hàng năm Công ty tổ chức khám sức khoẻ định 
kỳ cho cán bộ công nhân viên, tổ chức đi nghỉ mát trong và ngoài nước, duy trì 
phong trào Văn - Thể - Mỹ. Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được 
Công ty trích nộp đúng theo quy định của pháp luật.  
 

5. Mức chi thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010:  
 
Mức chi theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2010 như sau: 
 

STT Hoï vaø teân Chức vụ Tổng thù lao năm 
2010 

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   

1 LÖÔNG NGOÏC HÖÔNG Chủ tịch HĐQT        83,700,000.0 

2 PHAN VAÊN NGHÓA Phó  Chủ tịch HĐQT        69,700,000.0 

3 LEÂ MINH TRÍ Ủy viên        55,700,000.0 

4 VOÕ HOÀNG LAÏC Ủy viên        55,700,000.0 

5 PHAÏM ANH TUAÁN Ủy viên        55,700,000.0 
BAN KIỂM SOÁT  

6 HOAØNG THÒ THANH TRUÙC Trưởng ban        55,700,000.0 

7 NGUYEÃN THÒ KIM HOA Ủy viên        27,900,000.0 

8 TRAÀN MINH DUÕNG Ủy viên        27,900,000.0 

Coäng      432,000,000.0 
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VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty……………….  
1. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần tại thời điểm 31/3/2011: 

 
STT  TÊN CỔ ĐÔNG  ĐỊA CHỈ  SLCP SỞ HỮU TỈ LỆ (%) 

1  
TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH 
VIỄN THÔNG VIỆT NAM  

Tòa nhà VNPT, 57 Huỳnh 
Thúc Kháng, Quận Đống 
Đa, Hà Nội  

1.015.000 33,88% 

 Được đại diện bởi:   
 Lương Ngọc Hương   507.500 

 Lê Minh Trí   
507.500 

 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO 
HIỂM  

 

2  BƯU ĐIỆN  
Đại diện bởi:  

Tòa nhà 4A, Láng Hạ, 
Quận Ba Đình, Hà Nội  638.090 21,30% 

 Phạm Anh Tuấn   
 TỔNG CỘNG  

1.653.090 55,13% 
 

2. Danh sách cổ đông sáng lập: 
 

STT Tên cổ đông Số cổ 
phần Địa chỉ 

01  
TỔNG CÔNG TY BƯU 
CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT 
NAM NGUYỄN VĂN KIÊN  

35.000 18 Nguyễn Du, P.Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà 
Nội. 202-B1 Khu tập thể phường Tân Mai, Q.Hai Bà 
Trưng, Hà Nội.  

 LƯƠNG NGỌC HƯƠNG  A699 Chợ Nhỏ, P. Hiệp Phú, Q.9, TPHCM.  

02  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO 
HIỂM BƯU ĐIỆN ĐỖ 
QUANG KHÁNH  

10.000 210 Thái Hà, P. Trung Liệt, Q.Đống Đa, Hà Nội 
223/56/9 Bùi Đình Túy, P.12, Q.Bình Thạnh, 
TPHCM  

03  PHẠM ĐẮC NGHIÊM  1.155 70 Hồng Hà, Phường 2, Q. Tân Bình, HCM  

04  PHAN VĂN NGHĨA  725 1436 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình, HCM  

05  Và 202 cổ đông khác  30.040  
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3. Danh sách cổ đông chủ chốt: (theo danh sách chốt ngày 31/03/2011) 
 
STT  Họ và tên  Chức vụ  SLCP nắm giữ  Tỷ lệ

1  Lương Ngọc Hương  Chủ tịch HĐQT/TGĐ  30.000  1.00%
2  Phan Văn Nghĩa  Phó HĐQT/Phó TGĐ  18.000  0.60%
3  Lê Minh Trí  TV HĐQT/Phó TGĐ  12.435  0.42%
4  Võ Hồng Lạc  Thành viên HĐQT  14.700  0.49%
5 Vũ Trọng Hiếu  Phó TGĐ  6.900  0.23%
6  Hoàng Thị Thanh Trúc  Trưởng BKS  8.000  0.27%
7  Nguyễn Thị Kim Hoa  Thành viên BKS  20.400  0.68%
8 Trần Minh Dũng  Thành viên BKS  32.000  1.07%
9 Trần Ngọc Tuân  Kế toán trưởng  14.400  0.48%

 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 thàng 04 năm 2011 
                                                                             CÔNG TY CP KASATI 

                                                                                                Tổng Giám đốc 


